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MỘT VÀI VẮN BỀ VÈ NGHIÊN cửu 
VÙNG CỬA SÔNG VEN BIỀN ở Nước TA

Vũ T r u n g  Tụng

Cửa sông  là m Ị t  t h n y  v ự c  v e n  bờ  n ử a  khép  kln, l iên hệ t rự c  t iếp  với biền, 
t r o n ơ  d ỏ  c ó  Bự x á o  t rộn  g i ữa  n u ố c  ngọt  VÍI n ư ớ c  b i ền  [7]. Khi i h ừ a  r h ậ r  đ ị n h  
nghĩa  n áy  thì vùng  cửa Bỏng ven l)i?n nưírr ta rát l ộ n g  vì nó  hao gom  lo ín  bộ 
▼ùng nư ớc  c6 độ m uổi  b iến  đồi  tử  0.:> đ èn  30 -  32% Bưnmg ntaìẻn, vù n g  này bị 
chi  phổi bởi hoạt động  của các quá trinh lục địa,  của biền, của khí quyen tà  của  

cá con người .
Đến nay vùnơ  cửa  sỏng t e n  bièu nước  ta c ò n  ít đưực  ngiiiôn c ứ u  n i ộ t c á i h  

c ô  hệ  Ihổng  Với  mực đk-.h s ư  d ụ n g  tòng h ợ p  tải n g u y è n  t h i ê a  n h i ê n  vùní í  <-ửasòng,  
Tìlrrng nghiéu cứu  các hệ sinh thải cửa SÔD(Ỉ đà  t rỏ  th à n h  đói l ư ạ u g  cùa rác dè 
U I  clip Nhà n ướ c  (1977 — 1U8i , 1980— 1985).

NHỮNG BẬC TRƯNG c ơ  BÀN CỦA VỪNG CỬA SÔNG VEN BIỀN

Vũ 11« cửa sông Ten bu  n là na i  chuyền  tiếp s ỏ n g - b i ô r .  vùng  đ ệ m g i i u  mỏi 
t r ư ờ n g  n ư ớ c  n<*ọt và n ư ớ c  m ặ n  i.ì n có n h ữ n g  n é t r ẫ t đ ặ c  tnrDg.

T r ư ớ c  h í t ,  vùng  của  vôĩiíị ven biền chịu sự  lư ơ n g  ÌỈV'- mà nh liệt của c á c ụ u y ĩ n  
tn à  t rư ớ c  tiên là sự  tư ơ n g  tác của lục địa,  b iền Tà khí quyền .  Do vậy,  chen k iện  
m ỏ i  I rư ờn g  luòn lu ô n  hiến động.  Độ muỗi  của nư ởc ,  yếu  tỏ chinh quyết  đ ị n l i đ ‘<n 
s ự  tồn tại của các q u â n  xả s inh vật  vùng cử a  sông rẩ t  không  ồn  định ,  Ihirõng 
bt ?n  đ ô i  c ỏ  tinh c h ă t  c h u  kì p h ụ  t h u ộ c  Tào n h ị p  đ i ệ u  t hủy  t r i e u v à  đ i ề u  kiẹn kh ỉ  
h àu  trong vùng mà bièu h iện  của I1Ỏ là chế độ  nư ớc  của  (lòng sông trong rTìiiỉi
10 và mùa kiệt. Sự bicn (lòi có chu ki của rảo điều kiộn n o i  t rư ở n g  khòiiỉỊ tiiĩ 
a n h  h ư ở n s d ổ n  dời sổng của s inh  vạt mà cỏn chi ph í ỉ iđỄn  phưorng thirc hoạUTộng 

của  con người.
M ặ c  (lù v ù n g  c ử a  s ô n g  v e n  h \ r n  l à  v ù n g  IHI Ỏ' • n ồ n g ,  s ỏ n r :  &Ì6  n h i m g  i o  s ự  

khốc biột vă tỉ trọng (‘ủa eao lứp nườc  «cn khổi mrức của nó Ịnòn Inỏn hị p h á n  
t ằn g  theo  chiều nganiỊ và chiều thSng lỉửng. l;K> ilìẻm linh da tlcUìịí re  r.(fi so: g 
của  các quàn xà s inh vật vũ n g  cửa súng.

Vùn cửa sòng ven bièn  ỉồ n a i  t ranh chấp  gayịỊổ t  giira dal và b i c n t i o n g  
p h ạ m  11II t ư ơ n g  t á c  c ủ a  c á  ' q  l i v e  11, d ư ợ c  t h e  h i ệ n  ở  h a i q u  ỉ ’ r i n h  : b ồ i  tụ và  b:H> 

m ò n  bờ bi? 11. Hai quả t r ìn h  này  xảy ra phụ thuộc vào  <*ảc* yểu tố động lực r ủ a  
d ò n g  sông  và dòng  bien (sóng, thủy triOu. hai lưu)  cQnií iihir í*áe quả  tniĩh đ ìa  
c h ấ t  n h ư  SỊT n à n g  l ẻ n  h o ạ c s ụ l  i ủ n  c ủ a  m ộ t  b ộ  p h ậ n  b ờ  b i e n n ả o đ ỏ .  D o  v ậ y .  í l i ẻ n  

m ạ o  của b à  bĩ*'n luòn luôn h iển  đôi,  níri thỉ đ ắ t  lẫn ra bien. nơi t lùb ico  ^iụ n  
s àn  vào (lát lien, Y.T. . tạo n Ml liav làm m'il đi niiiềtt vùng đ í t ,  t i rơug írĩìg.
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T r o n g  M i n g  Y< ri b i ' n  c ử a  « ô n « ,  n h à  » ự  l u j ? B  c h ọ n  l ự  n b i é i )  t h u ỏ n g  h ì n h  

(l)ành Ii<»n n h ữ n g  m n  t;ip t rung t ú c  kh o án g  vậi cỏ ịịlá trị  n h ư  ilmenil,  z ircon, 
m o n a / i l ,  rutiỉ  v.v... cũng  n h ư  cac khoán**, S('t, cát quý  khác.

Hai là -  víu.g c ừ  a sông ven  hiên là nơi  sóng kh ông thè Ibièu điTực Irong ch u  
Irin I phá:  tri?tí cá thi* cùa m ột  số loài s inh VÃI, nai d inh  d u ã n g  và vó héo của 
n h i ê u  • ỉ án  ' l ọ n t ị  V li b i f ' n ,  d o  ( l ó  c ù i i ị ị  l ả  n o i  t ậ p  Irui i fc n h i ề u  ( l ặ c  s à n ,  1 1 Ư1 c ó  n u i g  
*uàt s inh  họ - <■! () I ron# bệ lining các thủy Yực bien  \ à  đại  dươníí.

Nhiẽu loài s inh vật biễn (íòm, cua,  Cit... ) s inh sản  ả  vùng  nư ớc  xa bờ, n h ư n g  
trứng.  áutnniỊỊ vồ c;i<: cá thề non chĩ  phát triÊn một cách thuận lựi lại các vìin,<>' 
cửa  8ỏn«í v en  biÊn. no i  ííiâu thức ăn  va ít kè thù ịl ỉ .4,8].  N hững loài di cư  sôniĩ 

(ea lađ rom ous) ,  hoặc biền sông ( a n a đ o rm o u s )  thì vùriíỊ cửa 8ổn^ ùỏng  vaj 
t ro  r l iư  cửa npõ.

T ro n g  vùnf> c ủ a  sóng nhiệt đới ,  n h i ĩu  loài s inh  vật bi?n, kề ca cá, Ihú biền 
theo  thủy irièu chủ động  hoặc l»ị độ n g  di n h ậ p  r ẵ tg ả u  vào các liùiy vực nư ưc  ngọt 
đỉ> kiến, ăn  va- li lò' rụng  vùng p h à n  bố  của m ình [5, 10, 12, 13]. N hư ng  quàn xã 
s in h  V;H nhu Ihè. i h e o q u a n  đicin a h i ệ u ử n g  biền* t rong  i i n h  thái h ọ c . r h í n h  la S i 
p h a  l ộ n  c u a  Hũ l o a i  ( l ặ c  h ư u  m ả  RU p h á n  b ỏ  c ù a  c h ú n g ' b ị  g i ớ i  b ạ n  ! n r c  t i è p b ỏ i  

Cốc thủy v ự c  m ún:  ỉ:/, nhưng  n h a  kha năng tự  đièu hòa Ihàm tháu chúng  có thò 
sổng (tược cả t rong  c a r  thủy vực ntrớe  ngọt Ịl-ÍỊ.

Tinli but on đ ịn h  C'lia các (iiàu kiện mổi t r i rờng vún<* của  sòng ven biền đẵ  
đưa  (ỉẽn bẹ quả lồ k h u  hệ Sinh vậl k h ò n g  thật  đa <lạn*ỉ ve th àn h  phíìn loài,  nhưnr> 
loài nào  ton  lại d ư ợ c  th ỉ iờng  tạo uôu sự  búng n è  vè số lượng ,  cho sàn  lượng 
k h a i  thác- rá t  cao, có noi  cao gáp  20 lằn năng  suất s inh  học của vùng biền 
k h a i  [(). 9J. Sự Ị4i ầ» c ó  Tè n gu ồ n  lợi  s i n h  vật t r o n g  v ù n g  c ủ a  sồnịí  TCD b i ền  cồn  
chủ yẽv  dựa  vào sự  Iộ|) I rưng  của  các loài ỉ n  thực  vật  và m ùn  hà thực  vfit cùng  
n hư  mộ:  bộ phận cùa cá nòi xuùt hiện có chu  t i  fl() 12J.

I hir ba vùng cư.! sòng ven bièn là vùng chịu láo dộ n g  m ãnh  Iiôt cùa r< a  
ngirori \ A thnonf; b ị h ir’n đôi sâu SẮC Tà đỏi k h i g á n h  c h ịu  n b ũ n g  hậu q u ả  11.11’  ̂ nồ.

Hiẹn nay, vùng  cưa RÒng và v ù n g  Dưửr nỏrìg ven brrlả địa bàn horit động  
chính cua nghe ca n ư ở c  [a. Sản lưựDg cá kha i  Ihác (ạị d â y  chiếm 80— !cng 
aẳn lt rạng hải »an. l r o n g s ỗ  oá đốnh bắt thi 20—30% lầ ('á con,  cố th án g  (á con 
ch iế m  40% sân l i rợng ra khai  thác  í 1 Ị. P h ư ư n g  tiện kỉ;ai thác lạc hậu n h ư  
dùng  lirơi mau (lùng cíiấi nô iỉónh cá V .  V.. . Nói cbim^,  sản  ỉ 11 ọ í I ị.’ kiiai 
t!i:ir hai sau có ch icu  hương  .NI y giảm. C.ic bài lôm lại các vùng l ửa sùiiịị ( ùng 
t i o u g  tinh t rạng t ư ơ n g  tự. Nhiều loài cá uiẫt sẵn  lư ợ n g  khai  thúc n h ư  tá  mòi cờ  
Clupanodon  thr issa  (L.),  cá mòi điiu Doiosorna nasus  (Bloch). ca ch áo  Mcgalops 
c y p rm o id e s  (Broussonel). . .  [ 11 j. Nbiều loài I'á kinh tế kh ác  cfiD<4 suv giíìm sản  
l u ạ n ^ l i o ậ c  biến độníí n ạnh t r o r p  n h ữ n g  năm  gân (t'< V [ lj

Đi đỏi với khai thét* con người còn hủy hoại cức s inh  cảnh đặc t rư ng  của 
vùng l ùa sông ven biÊn. chẳng han  một  số noi  do quai  (U lan h iè n .c k ậ t  phá rử n g  
ngập  m ặn  thiểu tín: toán.. . đ? láy (hú canh  í ác,  lây m u  nuô i  thả thủy sail. .T r o n g  
cuộc chiến t ranh  xâm lược v ừ a  qua  Mỹ dã sử  đụng  45.000 tán chat  dộc hoa l ọ c  
cùn^í với bom đạn đ ỉ  triệt hạ p h ân  nửa  diện licli r ừ r g  n g ậ p  mặn Nam Bộ [ĩíị.
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dun<» h ạ p  lí tai nguyùn thiòn n h iên  và bào vệ m ôi  t rư ờ n g .  Hà nội, tr .  112 127,
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By Mynr Tanr

HEKO 1 O PblE  n P O B JIE M U  1 lC O lE / ìO B A H IIỹ ỉ  nPHBE>KHO

-  3 CTyA PH bIX  P A tòO H O B  HO B b E T H A M E

ripilỐe>KHO -  aCTVapHHC paftOHH HB.1 HIOTCH CnemiộliqeCKHMiI CIICTCMaMH, 
KOTOpbie IIMCIOT UHyTpeHHC -  C.lOHíHUe CTpyKTYpH n TCCHyio CBfl9b c O K p y -  

-■ ' !Ou;eft  c p e a o i ! .  E c T e c T B e . H Hu e  p e c y p c b i  n p i i ố O K H O  — 9 CTy ap i ! h i x  p a ỉ i OHo B 6 o-  
r u  'I pa c 1IOOỐ pa 3ii h!. 0,uiaKO OHII Haxo.ỉHTCsi B HÊCTaốmibHOM coeTO.iHiiH.

H t í i  liX nanốo. ice  pauiiOHa.ii.HOfi I! 3íỊvf)e:<TiiBHOii SKCn.iyaTauiiii HaAO HCXO 
;UlTb H3 BCeCTOpoHHUX II KOMiJJie KCHbl X TOqeK SpeHHH. Hccjl CA0B3 HHÍI o n p n ố e -  
JKHO -  3CT) apilHX paiionax nOSTOMV ;10 .1 >KHU ỖHTb BCCCTOpOHHO npOBOAHTbCa 
BO BCCX OỖ^HCTMX. 3 r a  CTíiTLH O T p a r c a e T i iCO ỗxo AHM M e 3 a ; i a m i ,  n p O B O a a m u c c a i i B  
n.lamipOBanHH II pa3BUTHH 9 K0 H0 MHKH BOOỐmc II TaKJKC OTAeAbHHX OTpac;ieft.

Vu Trưng  Ta nọ

SOM'-: I>HO!'-I,KMS A B O r r  RKSEACĨI  WORK 

o x  i .STUAHIi; IN VIETNAM

Its* not iceable  I; 1 a t the es tua ry  is a specia l  ecosys tem  with  com pl ica ted  
s t ru c tu re  anil  has  close con tac t  w i l h  e n v i ro m e n t .  Tbc-nalural r e s c u m e  of  
cshi Iries are  m ulifa r ious  and p len t i fu l ,  It is also  in a unstable equ i l ibra te  
si tuat ion.  In Oder to rsilit nnl and  t f i octive exp lo i ta t ion  of  these r eco u rce s  
i t  IS n e c t a r y  t o  h a v e  a  u n iv e r sa l  p o i n t  o f  v i e w s .  S o  t h a t  (l ie research w o r k  o n  

as'i iariLS m ust  he ea r r ing  on  in m any  i'ieMs. This  a r t ic le  p o i n t s  out '.lie n c c e sa ry  
t a s k s  m o J e r  to es tab l ish ing  s.-.cntific bases  fo r  lilt* p l a n n in g ,  economic d e v e lo p ­
m en t  in ffcneral and fo r  lỉu- í! 'v e lo p m en t  of  o th e r  spec ia l  b ran ch es  in pa t iculi .r .

R(') m ô n  Động v ậ t  ró x ư ơ a g  s o n g  Bài nhận n g ty  15-4-19X6

T r u ơ n g  Bại liọc 1 ng hợp I ‘í’ nội


